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Tháng 7
Tháng 8 

/2010

I. THU CHI NGÂN SÁCH (tỷ đồng)

1. Thu ngân sách Nhà nước 10,658.8 132,324.6 56.2 72.7 120.2

Tr.đó:

Thu nội địa 5,696.8 70,593.0 48.8 88.5 122.9

Thuế xuất nhập khẩu 3,347.6 42,000.0 62.6 51.0 104.7

Thu từ dầu thô 1,472.9 18,599.5 84.1 94.7 161.8

2. Thu ngân sách địa phương 1,856.2 36,405.0 13.4 77.4 115.7

3. Chi ngân sách địa phương 3,212.7 37,620.6 140.5 80.0 121.1

(Kể cả tạm ứng)

Trong đó: chi đầu tư phát triển 1,177.6 13,114.7 187.1 51.8 103.6

II. NGÂN HÀNG (Số cuối kỳ )
1. Tổng nguồn huy động (tỷ đồng) 857,716 101.0 122.1

Tr.đó: Tiền gửi dân cư 494,626 101.0 135.7
2. Tổng dư nợ (tỷ đồng) 753,464 100.7 117.5

Tr. đó: Dư nợ ngắn hạn 418,172 100.7 118.0

III. CÔNG NGHI ỆP

1.Giá trị sản xuất công nghiệp 20,038 144,538 102.4 111.1 112.0

(tỷ đồng - giá so sánh)

*Phân theo khu vực

Kinh tế trong nước 12,567 91,658 102.4 109.5 110.8

Nhà nước 3,534 27,613 100.5 100.0 103.5

Trung ương 2,852 21,960 101.5 99.9 103.1

Địa phương 682 5,653 96.5 100.3 105.1

Ngoài nhà nước 9,034 64,045 103.1 113.7 114.3

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 7,471 52,880 102.5 113.8 114.0

*Phân theo ngành sản xuất

Trong đó

Thực phẩm và đồ uống 3,110 22,096 102.9 108.7 109.1

Thuốc lá 554 4,687 95.2 91.3 95.4

Dệt 857 6,210 104.8 108.9 110.6

May 1,726 11,679 97.3 127.3 121.0

Thuộc da, sx va li, túi xách 2,148 15,142 97.5 113.9 126.2

Ước thực hiện 

TÌNH HÌNH TH ỰC HI ỆN

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU  THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG  NĂM 2011

% so sánh

8 tháng 
2011 với 8 
tháng 2010

Tháng 8 so với

Tháng 8 8 tháng
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Ước thực hiện % so sánh

8 tháng 
2011 với 8 
tháng 2010

Tháng 8 so với

Tháng 8 8 tháng

Hoá chất và các SP từ hoá chất 1,941 14,609 111.9 117.7 108.1

Sản phẩm tư cao su, plastic 1,901 13,744 97.3 98.6 107.7

Vật liệu xây dựng 1,029 7,463 106.6 116.2 115.2

Điện, điện tử 749 5,399 104.3 131.4 112.2

2. Sản phẩm chủ yếu

Sữa hộp đặc (triệu hộp) 28.3 188.4 123.9 88.9 85.6

Bia các loại (triệu lít) 68.0 592.0 80.7 89.4 109.0

Thuốc lá các loại (triệu bao) 169.8 1,390.6 98.4 96.1 97.7

Vải thành phẩm (triệu mét) 16.4 126.1 104.4 112.2 107.3

Quần áo may sẵn (1000 sản phẩm) 43.7 335.5 103.1 108.0 110.9

Phân bón -super lân (tấn) 181.6 1,386.9 105.1 131.4 151.1

Xà phòng giặt (tấn) 26.9 213.9 105.2 105.2 89.3

Xi măng (1000 tấn) 788.8 6,410.8 108.3 105.3 119.6

Thép các loại (1000tấn) 63.9 498.5 108.3 104.1 109.3
IV.V ỐN  ĐẦU TƯ  (tỷ đồng)

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản 14,683      74,398      93.8 109.7 115.2

Trong đó

Xây lắp 5,764        42,529      93.9 109.9 115.4

Thiết bị 6,668        21,398      93.7 107.5 107.9

V. VẬN TẢI
1. Doanh thu vận tải hàng hóa (tỷ đồng) 2,144.4 15,213.5 104.0 126.4 123.3

Tr.đó: 

Đường bộ 1,046.8 7,518.7 104.1 123.4 121.4

Đường sông 197.3 1,345.4 105.5 143.1 141.5

Đườngbiển 895.0 6,302.6 103.6 126.7 122.2

2. Doanh thu vận tải hành khách (tỷ đồng) 1,046.9 7,300.1 101.5 140.9 129.2

Tr.đó: 

Đường bộ 763.1 5,505.3 102.0 135.8 129.2

Đường sông 15.2 113.6 102.3 128.0 127.6
3. Doanh thu dịch vụ vận tải (tỷ đồng) 2,781.9 20,747.9 101.7 101.2 105.7
4. Sản lượng hàng hóa qua cảng (nghìn tấn) 5,029 37,978 101.0 100.2 99.4

Cảng biển 4,753 36,191 100.9 99.0 99.4

Cảng sông 276 1,786 102.7 127.9 99.5

V. THƯƠNG MẠI - GIÁ CẢ

38,695 291,448 101.9 123.9 123.1
Kinh tế Nhà nước 7,770 60,770 102.8 138.8 126.9

1. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và 
doanh thu dịch vụ (tỷ đồng)
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Tháng 8 
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Ước thực hiện % so sánh

8 tháng 
2011 với 8 
tháng 2010

Tháng 8 so với

Tháng 8 8 tháng

Kinh tế ngoài nhà nước 29,774 222,055 101.6 121.0 122.3

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1,150 8,623 102.4 111.8 117.2

* Phân theo ngành hoạt động

Trong đó:
Thương nghiệp 31,483 238,362 101.5 123.7 121.8
Khách sạn 630 4,933 102.1 120.1 119.3
Nhà hàng 3,328 24,052 103.8 123.5 130.0
Dịch vụ du lịch lữ hành 952 7,398 103.7 127.5 138.3

2. Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD) 2,533.4 18,284.9 79.2 91.1 120.5
Kinh tế Nhà nước 1,329.9 9,160.2 89.1 122.9 134.8
Kinh tế ngoài nhà nước 641.5 5,021.0 55.9 52.6 101.7
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 562.0 4,103.6 100.9 117.1 119.2

* Kim ngạch XK không kể dầu thô 1,728.4 13,221.0 73.5 70.8 111.4

3. Kim ngạch nhập khẩu (triệu USD) 2,146.9 16,756.9 102.0 121.5 124.5
Kinh tế Nhà nước 559.7 5,156.4 105.0 147.2 133.4
Kinh tế ngoài nhà nước 1,081.2 7,818.2 101.1 116.3 119.2
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 506.0 3,782.4 100.8 110.8 124.7

4. Chỉ số giá (1)  (%)

Chỉ số giá tiêu dùng 113.49 100.68 118.98 114.04

T.đó:  Hàng lương thực 108.67 100.69 123.62 117.93

Hàng thực phẩm 120.88 100.17 129.08 121.90

Chỉ số giá vàng 115.24 108.76 147.76 138.26

Chỉ sốI giá USD 97.05 100.15 107.34 109.27

(1) chỉ số giá của 8 tháng là giá tháng 8/2011 so với tháng 12/2010

8 tháng 2011 so vơi 8 tháng 2010 là giá bình quân của 8 tháng 2011 so với bình quân cùng kỳ năm 2010

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2011

Q. CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ

(đã ký)

Lê thị Thanh Loan
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